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LỚP: …………………….
MÃ LỚP:…………………….
	KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2011 - 2012
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ĐỀ SỐ 01

Câu 1: Ngày 12/10/2010, Khách hàng Lê Trung Hiếu đến Ngân hàng SCB chi nhánh Trà Vinh gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng số tiền 40.000.000 VND, lãi suất 14%/năm, lãnh lãi cuối kỳ.
a) Bạn hãy cho biết ngày đáo hạn mà khách hàng đến rút lãi và vốn gốc là ngày nào? (1đ)
b) Tính số tiền lãi mà khách hàng Lê Trung Hiếu nhận được khi đến hạn? Biết rằng ngân hàng tính lãi theo phương pháp tính lãi đơn. Nếu khách hàng trên phần lẻ của tiền lãi khi đến hạn để chi tiêu, còn lại phần chẳn gộp cùng với vốn gốc để gửi tiếp kỳ hạn 3 tháng với lãi suất như trên. Hãy tính số tiền lãi mà khách hàng nhận được khi đáo hạn kỳ tiếp theo? (2đ)
Câu 2: Tại một ngân hàng niếm yết bảng tỷ giá như sau: (4đ)
USD/VND: 15.083 – 15.085

GBP/USD: 1,4432 – 1,4575
USD/EUR: 1,1276 – 1,1391

AUD/EUR: 0,5033 – 0,5088

USD/JPY: 132,12 – 132,45

Hãy xác định đối khoản VND trong các trường hợp sau:

a. Công ty A bán 120.000 USD.

b. Công ty B mua 20.000.000 JPY.

c. Công ty C bán 40.000 EUR.

d. Công ty D mua 15.000 EUR.

--HẾT--


